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[Indications] 

This device is a general device not intended for a specific 
patient population and medical condition. However, it must 
be used by a healthcare professional, etc., under the 
direction of a doctor, etc. 

[Intended use] 
This device is intended for use as for aspiration of fluids 
from vials and ampoules and a variety of fluid injections 
below the surface of the skin. 

[Contraindications] 
• Do not re-use. 

storage condition]

[Shape and Structure] 
This device is sterilized using e y ene ox e. s ev ce 
consists of a needle hub, cannula and needle protector. 

Needle hub 

 

[Quantity of device] 
Please refer to each package. 

[Symbols used for labeling] 
 

Sterilized using ethylene oxide 

 
Do not use if package is damaged 

 
 

Non-pyrogenic 
 
 

Do not re-use 
 
 

Date of manufacture 
 
 

Use-by date 

Fragile, handle with care 

 
Batch code 

[Cautions] 
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[Chỉ định] 
 Thiết bị là thiết bị y tế chung, không chỉ định cho một đối tượng bệnh 

nhân hoặc bệnh lý cụ thể nào. Thiết bị chỉ được sử dụng bởi nhân 
viên y tế và/hoặc theo sự chỉ định, hướng dẫn của Bác sỹ.  

[Mục đích sử dụng] 
 Thiết bị được sử dụng để hút dịch từ lọ và ống thuốc, đồng 

thời, để tiêm các dung dịch vào bên dưới bề mặt da. 

[Chống chỉ định] 
 
[Điều kiện bảo quản] 
 

[Hình dạng và cấu trúc] 
 Thiết bị được tiệt trùng bằng khí ethylene oxide. Cấu tạo 

gồm: đốc kim, ống kim và nắp bảo vệ kim. 

Đốc kim 

[Thận trọng] 
               

        
      

 

         
         

   

         
        
    

[Hướng dẫn sử dụng] 
 

[Ký hiệu sử dụng trên nhãn sản phẩm ] 
 

   

 
  

 Không được tái sử dụng. 

        
        

[Số lượng đóng gói] 
 
 

Vui lòng tham khảo thông tin trên từng bao bì.  

Tiệt trùng bằng khí ethylene oxide 

Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng 

Không gây sốt 

Không được tái sử dụng 

Ngày sản xuất 

Hạn sử dụng 

Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay 

 

Số lô 

  

 

 

<Hướng dẫn sử dụng>
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HYPODERMIC NEEDLE
KIM TIÊM DƯỚI DA

2

LOT

Không bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm quá thấp hoặc quá cao. 

Nắp bảo vệ kim Ống kim

 
5.   

6.
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8.

9.
  
  

 
 

            
          

10.
 

3. 

2.

4. 

Cẩn thận khi thao tác với thiết bị để tránh vô ý bị kim đâm. 1.

Không tác dụng lực quá mạnh lên đốc kim. Khi kết nối thiết bị với 
bơm tiêm, không được vặn quá mức lên đốc kim thông qua nắp 
bảo vệ kim. [Có thể làm gãy ống kim hoặc đốc kim.]

Khi tháo nắp bảo vệ kim, chú ý không để đầu kim chạm vào nắp bảo vệ. 
[Nếu đầu kim chạm vào nắp bảo vệ, nắp bảo vệ có thể làm biến dạng 
đầu kim, gây khó khăn cho thao tác chọc  kim.]

Chú ý tránh để thiết bị tiếp xúc với thành của lọ/ống chứa thuốc, v.v.
 [Đầu kim có thể bị biến dạng, gây khó khăn cho việc chọc kim.]

Không để thuốc hoặc máu dính vào bộ phận kết nối. 
[Các bộ phận kết nối có thể bị lỏng, v.v.]

Không đậy lại nắp bảo vệ kim sau khi đã tháo. [Việc đậy lại nắp có thể 
dẫn đến nguy cơ bị kim đâm. Ngoài ra, nếu nắp bảo vệ kim được đậy lại 
không đúng cách, hoặc bị lệch, đầu kim có thể xuyên thủng qua nắp 
bảo vệ.]

Việc tái sử dụng thiết bị có thể dẫn đến nhiễm trùng do nhiễm bẩn.

Không sử dụng thiết bị nếu bao bì bị hư hỏng.

Trong quá trình sử dụng, cần chú ý đến mọi dấu hiệu hư hỏng của
thiết bị, các mối nối bị lỏng, có không khí lọt vào, rò rỉ thuốc/dung dịch, 
tắc nghẽn, v.v.

Thiết bị được làm từ vật liệu nhựa tổng hợp, có thể bị giảm chất lượng
 ở môi trường nhiệt độ thấp. Cần thao tác cẩn thận trong môi trường 
nhiệt độ thấp.

Tháo bao bì và lấy thiết bị ra.
Gắn chặt thiết bị vào bơm tiêm.
Tháo nắp bảo vệ kim bằng cách kéo thẳng ra.

   

 

Nhà sản xuất:
NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED

 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,
Phra N a khon Si Ayutthaya 13110, Thái Lan

Chủ sở hữu sản phẩm:
NIPRO CORPORATION 
3-26, Senriokashinmachi, Settsu,
Osaka, 566-8510,  Nhật Bản
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